Tên:………………….                                BÀI ÔN TẬP - LỚP 2
TOÁN
Khoanh vào câu có kết quả đúng

1) Một ngày có mấy giờ ?

    a. 12 giờ          b. 18 giờ           c. 24 giờ

2) 1 giờ chiều còn có cách đọc là:

    a. 13 giờ         b. 14 giờ            c. 15 giờ

3)Một năm có mấy tháng?

    a. 11 tháng      b.  12 tháng       c. 13 tháng

4)Phép tính 100 – 50 = …..?

    a. 50               b. 60                  c.70

5) X + 5 =10  vậy X = …..?

    a. X =  5         b.X= 15                c.X= 25

6) Hiệu của 26 và 6 là:
    a. 10                b. 20

 c. 32
7) Hình vẽ bên gọi là :   

                    A                        B

    ________|_____________|_________

     a. Đoạn thẳng AB        b. Đường thẳng A, B             c. Đường thẳng AB

8)Nối phép tính thích hợp với ô trống:

     10+5            18-0         20-3          19+4

[image: image1.emf]                       15 < |__| < 20

9)Viết số thích hợp vào ô trống:

          4 + 36 = 36 + |__|

10) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

      a. 12 giờ

      b.  5 giờ

      c.  6 giờ

11)  Năm nay chị 26 tuổi, em kém chị 4 tuổi. Hỏi em bao nhiêu tuổi?

    a. 30 tuổi                            b.22 tuổi                             c. 20 tuổi

12) Có mấy hình tam giác ?

      a. 4

      b. 5

      c. 6

13) Đặt tính rồi tính:
       40 + 60                24 – 12                48 + 48                  42 – 37

   ….............            ….............          …...............            …..............

   ….............            ….............          …...............            …..............

   ….............            ….............          …...............            …..............

14) Tìm X:
     X + 4 = 16                                       X – 5 = 21

…...............................                      …..............................

…...............................                     …...............................

15)Một cửa hàng buổi sáng bán được 22 kg gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 28 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán đ​ược bao nhiêu ki lô gam gạo?

Bài giải

…............................................................................................................

….............................................................................................................

….............................................................................................................

TIẾNG VIỆT
I-Đọc thầm và làm bài tập
Bà cháu


Ngày xưa, có hai anh em ở với bà. Nhà rất nghèo nhưng ba bà cháu sống vui vẻ, đầm ấm.


Có một cô tiên thương ba bà cháu, cho một hạt đào và dặn: “Khi bà mất, gieo hạt đào này lên mộ, các cháu sẽ sung sướng”.


Bà mất, hai anh em làm theo lời dặn của cô tiên. Hạt đào mọc thành cây. Cây ra toàn quả vàng, quả bạc. Hai anh em giàu có. Nhưng rồi vàng bạc không làm hai anh em vui vì nhớ bà.


Thấy hai đứa trẻ buồn, cô tiên xuống hỏi. Bé gái òa khóc, xin cô tiên hóa phép cho bà sống lại như xưa. Cô tiên liền phất chiếc quạt màu nhiệm làm vàng bạc, nhà cửa biến mất. Bà hiện ra. Hai anh em ôm chầm lấy bà và xin cô tiên cho bà sống mãi với các em.









Theo TRẦN HOÀI DƯƠNG


Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

1.Ba bà cháu sống với nhau như thế nào?

a. Vui vẻ, đầm ấm.

b. Đầy đủ, sung sướng.

c. Khổ sở, buồn rầu.

2.Hai anh em xin cô tiên điều gì?

a. Cho thêm thật nhiều vàng bạc.

b. Cho bà hiện về thăm các em một lát.

c. Cho bà sống lại và ở mãi với các em.

3.Trong câu “Hai anh em ôm chầm lấy bà.”từ ngữ nào chỉ hoạt động?


a. anh em



b. ôm chầm



c. bà


4. Từ đầm ấm là từ chỉ sự vật, hoạt động hay đặc điểm?


a. Chỉ sự vật



b. chỉ hoạt động


c. Chỉ đặc điểm

II- Kiểm tra viết
1.Chính tả nghe- viết (15 phút)

Giúp bà

Hôm nay bà đau lưng, không dậy được như mọi ngày. Em trở dậy mới hiểu mọi việc còn nguyên. Em làm dần từng việc: quét nhà, cho gà, lợn ăn. Mặt trời vừa lên cao, nắng bắt đầu chói chang, em phơi quần áo, rải rơm ra sân phơi. Xong việc ngoài sân, em vào nhóm bếp, nấu cháo cho bà. Mùi rơm cháy thơm thơm. Em thấy trong lòng rộn ràng một niềm vui
2.Tập làm văn: (25 phút)

Viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) kể về ông (bà, cha hoặc mẹ) của em theo gợi ý sau:

a) Ông (bà, cha hoặc mẹ) của em bao nhiêu tuổi?

b) Ông (bà, cha hoặc mẹ) của em làm nghề gì?

c) Ông (bà, cha hoặc mẹ) của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào?

……………………………….
